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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng. 

Câu 1 (1 điểm). Dòng nào chỉ gồm các danh từ?  

A. học sinh, mùa hè, nóng nực, cánh diều, hoa phượng  

B. học sinh, mùa hè, buổi chiều, thả diều, hoa phượng  

C. học sinh, mùa hè, buổi chiều, cánh diều, hoa phượng  

D. học sinh, mùa hè, thả diều, cánh đồng, hoa phượng 

Câu 2 (1 điểm). Trong câu "Lòng nhân ái là điều quý giá trong cuộc sống", 

tiếng "nhân" trong câu này không cùng nhóm nghĩa với tiếng "nhân" nào 

trong các từ sau?  

A. nhân viên  B. nhân hậu   C. nhân đạo   D. nhân nghĩa 

Câu 3 (1 điểm). Câu văn "Mỗi chiếc lá rơi là một lời thì thầm nhẹ nhàng của 

mùa thu" có sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?  

A. Nhân hoá, so sánh, điệp ngữ  

B. Nhân hoá, điệp ngữ  

C. Điệp ngữ, so sánh  

D. So sánh, nhân hoá 

Bài 4 (1 điểm). Chọn cặp kết từ phù hợp để hoàn chỉnh câu dưới đây:  

"................ trời mưa rất to ............ em vẫn đi học đúng giờ."  

A. Chẳng những ... mà  

B. Mặc dù ... nhưng  

C. Nếu ... thì ...  

D. Nhờ ... mà ... 

Bài 5 (1 điểm). Dòng nào dưới đây chưa phải là câu?  

A. Mặt nước loang loáng như gương.  

B. Mặt nước loang loáng như gương chiếu.  

C. Những bông hoa hồng thơm ngát ấy  

D. Những bông hoa hồng thơm ngát ấy đang đua nhau khoe sắc trong vườn. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (15 điểm) 

Câu 6 (3 điểm).  



a) Xác định thành phần câu và cho biết câu sau là câu đơn hay câu ghép?  

Dưới mái trường thân yêu ấy, thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà 

thầy cô còn dạy chúng em những bài học làm người sâu sắc. 

b) Đặt 1 câu với từ mắt mang nghĩa gốc, 1 câu với từ mắt mang nghĩa chuyển.  

Câu 7 (4 điểm). Viết về cửa sổ của ngôi nhà thân thương, nhà thơ Phan Thị Thanh 

Nhàn có những câu thơ sau:  

Cửa sổ là mắt của nhà 

Nhìn lên trời rộng, nhìn ra sông dài. 

Cửa sổ là bạn của người 

Giơ lưng che cả khoảng trời gió mưa. 

Đoạn thơ trên đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Biện pháp đó đã góp 

phần giúp em cảm nhận được điều gì về tình cảm của tác giả với ngôi nhà?  

Câu 8 (8 điểm). Cho đoạn thơ sau: 

"Chiều kéo lên một mảng trời màu biển:  

Mây trắng giăng – bao con sóng vỗ bờ.  

Diều no gió – những cánh buồm hiển hiện.  

Biển trên trời! Em bé bỗng reo to."  

Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 20 dòng) tả cảnh trời chiều theo ý của đoạn 

thơ trên. 


